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STT Họ & Tên Pháp Danh Đơn Vị Tư Cách Đại 
Biểu 

Giới 
tính 

Cư Trú 

1.  Tiến sĩ Lâm Như Tạng Như Tạng Tổng Vụ Văn Hóa GH Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
2.  Trần Văn Dũng Nguyên Tấn Tổng Vụ Văn Hóa GH Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
3.  HT Thích Minh Hiếu  Tổng Vụ Hoằng Pháp Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
4.  TT Thích Nguyên Tạng  Tổng Vụ Hoằng Pháp Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
5.  Vũ Thị Hưng Nhật Cát Tổng Vụ Hoằng Pháp Dự thính Nữ Ngủ lại 
6.  Nguyễn Thị Nga Quảng Thanh Tổng Vụ Hoằng Pháp Dự thính Nữ Ngủ lại 
7.  TT Thích Thiện Hiền  Tổng Vụ Nghi Lễ Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
8.  Trang Ngọc Hương Giác Hương Tổng Vụ Nghi Lễ Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
9.  Lê Dung Thái Phượng Giác Hiền Tổng Vụ Nghi Lễ Dự thính Nữ Ngủ lại 
10.  Đặng Thị Mỹ Huyền Hân Tổng Vụ Nghi Lễ Dự thính Nữ Ngủ lại 
11.  Nguyễn Chí Sơn Thục Hà Tổng Vụ Từ Thiện Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
12.  Nguyễn Văn Dũng Tâm Từ Tổng Vụ Từ Thiện Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
13.  Nguyễn Trần Hùng Minh Trí Tổng Vụ Từ Thiện Dự thính Nam Không ngủ lại 
14.  Trịnh Thị Thu Thanh Huệ Hòa Tổng Vụ Từ Thiện Dự thính Nữ Không ngủ lại 
15.  Huỳnh Kim Hóa Quảng Giải Tổng Vụ Thanh Niên Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
16.  Nguyễn Quốc Toàn Vạn Thắng Tổng Vụ Thanh Niên Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
17.  Phạm Thanh Hùng Nguyên Dũng Tổng Vụ Thanh Niên Dự thính Nam Không ngủ lại 
18.  Nguyễn Thái Hùng Quảng Trí Tổng Vụ Thanh Niên Dự thính Nam Không ngủ lại 
19.  Diệp Khôi Minh Hoàng Tổng Vụ Thanh Niên Dự thính Nam Không ngủ lại 
20.  Nguyễn Duy Hùng Bảo Minh Từ Chùa Bảo Vương, VIC Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
21.  Nguyễn Văn Hà Tâm Thanh Chùa Bảo Vương, VIC Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
22.  Lê Thị Khả Ái Bảo Tường Kính Chùa Bảo Vương, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 



23.  Lê Hồng Châu Bảo Tâm Đạo Chùa Bảo Vương, VIC Dự thính Nam Không ngủ lại 
24.  Hoàng Công Dân Nguyên Kỉnh Chùa Bảo Vương, VIC Dự thính Nam Không ngủ lại 
25.  ĐĐ Thích Đăng Từ  Tu Viện Quảng Đức, VIC Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
26.  Thiều Văn Bình Quảng Tịnh Tu Viện Quảng Đức, VIC Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
27.  Nguyễn Ngọc Yến Thanh Phi Tu Viện Quảng Đức, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
28.  Nguyễn Văn Độ Nguyên Lượng Tu Viện Quảng Đức, VIC Dự thính Nam Không ngủ lại 
29.  Nguyễn Thị Thanh Thủy Nguyên Thanh Tu Viện Quảng Đức, VIC Dự thính Nữ Không ngủ lại 
30.  Hồ Văn Thanh Hữu Long Chùa Giác Hoàng, VIC Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
31.  Nguyễn Văn Lượng Nguyên Hùng Chùa Giác Hoàng, VIC Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
32.  Lưu Phượng Linh Huệ Linh Chùa Giác Hoàng, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
33.  Võ Thị Lệ Đồng Thể Chùa Giác Hoàng, VIC Dự thính Nữ Không ngủ lại 
34.  Gip Xuân Trang Huệ Linh Chùa Giác Hoàng, VIC Dự thính Nữ Không ngủ lại 
35.  Huỳnh Trung Ngàn Đồng Thanh Chùa Kim Cang, VIC Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
36.  Nguyễn Đình Hậu Nhựt Thuần Chùa Kim Cang, VIC Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
37.  Myer Nguyễn Nhuận Minh Chùa Kim Cang, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
38.  Phan Thị Mười Diệu Hoa Chùa Kim Cang, VIC Dự thính Nữ Không ngủ lại 
39.  Trần Thị Lệ Trung Mỹ Chùa Kim Cang, VIC Dự thính Nữ Không ngủ lại 
40.  Đoàn Trần Duyên Anh  Chùa Kim Cang, VIC Dự thính Nữ Không ngủ lại 
41.  Nguyễn Văn San Thiện Bảo Chùa Bảo Minh, VIC Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
42.  Phùng Chí Thành Tuệ Trung Chùa Bảo Minh, VIC Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
43.  Nguyễn Đình Phúc Phúc Lý Chùa Bảo Minh, VIC Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
44.  Nguyễn Lê Hoàng Bảo Trí Ngộ Chùa Bảo Minh, VIC Dự thính Nam Không ngủ lại 
45.  Nguyễn Ngọc Lượm Thiện Trí Tu Viện Từ Ân, VIC Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
46.  Trần Tài Đồng Đức Tu Viện Từ Ân, VIC Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
47.  Nguyễn Văn Nước Nguyên Bảo Tu Viện Từ Ân, VIC Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
48.  Hầu Thị Xuân Hoa Tịnh Hương Chùa Huệ Quang, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
49.  Phạm Thị Loan Chơn Như Nguyện Chùa Huệ Quang, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
50.  Nguyễn Thị Thu Lan Đồng Huệ Chùa Huệ Quang, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
51.  Sa Di Ni Hạnh Nghiêm  Chùa Diệu Âm, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
52.  Phạm Thị Bích Thuận Diệu Thảo Chùa Diệu Âm, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
53.  Lê Thị Hồng Yến Diệu Tịnh Chùa Diệu Âm, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
54.  Lê Thị Thanh Vân Nguyên Thành Chùa Diệu Âm, VIC Dự thính Nữ Không ngủ lại 



55.  Sư Cô TN Viên Minh  Chùa Phật Quang, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
56.  Sư Cô TN Hạnh Nhẫn  Chùa Phật Quang, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
57.  Sư Cô TN Tuệ An  Chùa Phật Quang, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
58.  Phạm Thị Mười Nhật Hạnh Chùa Bồ Đề, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
59.  Châu Thanh Nhàn Diệu Tịnh Chùa Bồ Đề, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
60.  Nguyễn Thị Một Như Hiền Chùa Bồ Đề, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
61.  Nguyễn Thị Phương Mai Huệ Mai Chùa Bồ Đề, VIC Dự thính Nữ Không ngủ lại 
62.  Nguyễn Thị Mai Lộc Quảng Xuân Chùa Bồ Đề, VIC Dự thính Nữ Không ngủ lại 
63.  Võ Thị Hồng Mai Thiện Bảo NPĐ An Lạc Hạnh, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
64.  Dương Mỹ Lệ Quảng Thiện NPĐ An Lạc Hạnh, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
65.  Phạm Lữ Diễm Hà Hòa Ngọc NPĐ An Lạc Hạnh, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
66.  Mai Thanh Thủy Liên Thủy NPĐ An Lạc Hạnh, VIC Dự thính Nữ Không ngủ lại 
67.  Nguyễn Thị Oanh Nguyên Nhật Mỹ NPĐ An Lạc Hạnh, VIC Dự thính Nữ Không ngủ lại 
68.  Bùi Thị Kim Loan Giác Liên Thanh Chùa Pháp Vân, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
69.  Nguyễn Mai Minh Phượng Chúc Hoa Chùa Pháp Vân, VIC Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
70.  Dương Hoàng Bảo Huệ Dũng Chùa Pháp Vân, VIC Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
71.  Huỳnh Thanh Đào Khánh Đào Chùa Pháp Vân, VIC Dự thính Nữ Không ngủ lại 
72.  Lê Thị Mỹ Phước Diệu Phước Chùa Pháp Vân, VIC Dự thính Nữ Không ngủ lại 
73.  Hoàng Thúy Bình Diệu Hòa Tu Viện Vạn Hạnh Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
74.  Phạm Thị Hoàng Hà Diệu Trí Tu Viện Vạn Hạnh Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
75.  Phan Bảo Lộ Thiện Phước Tu Viện Vạn Hạnh Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
76.  Lê Thị Hoa Diệu Tịnh Tu Viện Vạn Hạnh Dự thính Nữ Ngủ lại 
77.  Phan Thị Ngọc Dung Hải Hạnh Chùa Pháp Hoa, SA Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
78.  Trần Hồng Hải Giác Định Chùa Bắc Linh, SA Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 

 Nguyễn Từ Kim Thoa Giác Tâm Chùa Quan Âm, SA Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
79.  Nguyễn Thị Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên Chùa Quan Âm, SA Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
80.  ĐĐ Thích Minh Hỷ  TV Minh Quang, SA Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
81.  Lê Anh Tuấn Hùng Minh TV Minh Quang, SA Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
82.  Nguyễn Thị Kim Nhung Huệ Mỹ TV Minh Quang, SA Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
83.  Nghiêm Văn Lâm Thiện Hiệp TV Minh Quang, SA Dự thính Nam Ngủ lại 
84.  ĐĐ Thích Minh Dung  TV Minh Quang, WA Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
85.  Du Ngọc Lang Hiếu Ngọc TV Minh Quang, WA Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 



86.  Nguyễn Thị Trang Tâm Hoa TV Minh Quang, WA Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
87.  Nguyễn Thị Phượng Nhật Trí TV Minh Quang, WA Dự thính Nữ Ngủ lại 
88.  Lâm Hoa Thanh Diệu Thành TV Minh Quang, WA Dự thính Nữ Ngủ lại 
89.  Trần Thị Xuân Mai Nhật Hân TV Minh Quang, WA Dự thính Nữ Ngủ lại 
90.  Hà Huy Thịnh Giác Tịnh TV Minh Quang, WA Dự thính Nam Ngủ lại 
91.  Nguyễn Thị Hạnh Mỹ Hạnh TV Minh Quang, WA Dự thính Nữ Ngủ lại 
92.  Nguyễn T Tuyết Bạch Tâm Huệ Chùa Pháp Bảo, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
93.   Nguyễn T Hoàng Chúc Quyên Chùa Pháp Bảo, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
94.  Kevin B Võ Thanh Tín Chùa Pháp Bảo, NSW Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
95.  Trương Thanh Nga Huyền Duyên Chùa Pháp Bảo, NSW Dự thính Nữ Ngủ lại 
96.  Đặng T Khải Thanh Nguyên Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
97.  Nguyễn M Joyce Thanh Kim Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
98.  Nguyễn M Grace Thanh Mỹ Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
99.  Phạm Quốc Thuần Quảng Đạm Chùa Huyền Quang, NSW Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
100.  Võ Thị Nga Quảng Hỷ Chùa Huyền Quang, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
101.  Võ Văn Đà Nhuận Tiến Chùa Huyền Quang, NSW Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
102.  Đỗ Thị Kim Dung Giác Hóa Chùa Huyền Quang, NSW Dự thính Nữ Ngủ lại 
103.  Trần Thị Thu Nguyệt Quảng Oánh Chùa Huyền Quang, NSW Dự thính Nữ Ngủ lại 
104.  Nguyễn Thị Ngọc Dung Diệu Hòa TV Minh Quang, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
105.  Nguyễn Thị Ngọc Hiên Diệu Ánh TV Minh Quang, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
106.  Lưu Thị Hiệp Diệu Hiền TV Minh Quang, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
107.  Huỳnh Thanh Dân Thiện Bảo TV Minh Quang, NSW Dự thính Nam Ngủ lại 
108.  Phạm Thị Tiếng Tâm Nguyện TV Minh Quang, NSW Dự thính Nữ Ngủ lại 
109.  Lương Ngọc Tuyết Giác Hoa Chùa Minh Giác, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
110.  Thái Thị Minh Danh Diệu Châu Chùa Minh Giác, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
111.  Lê Thị Bé Đồng Thật Tâm Chùa Minh Giác, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
112.  Nguyễn Thị Thu Hồng Đồng Phước Tâm Chùa Minh Giác, NSW Dự thính Nữ Ngủ lại 
113.  Trần Tiểu Nga Đồng Tín Tâm Chùa Minh Giác, NSW Dự thính Nữ Ngủ lại 
114.  Lê Thị Thời Diệu Tâm Tu Viện Minh Giác, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
115.  Sư Cô TN Thông Nhã  Thiền Viện Vĩnh Đức Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
116.  Trần Bình Nam Hữu Bình TV Nguyên Thiều, NSW Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
117.  Đoàn Tấn Khánh Minh Thành Chùa Hưng Long, NSW Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
118.  Ngô Văn Tấn Quảng Đạt Chùa Hưng Long, NSW Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 



 
 
1/Tổng Vụ Văn Hóa GH: 2 chính thức 
2/Tổng Vụ Hoằng Pháp:2 chính thức ; 2 dự thính 
3/Tổng Vụ Nghi Lễ: 2 chính thức ; 2 dự thính 
4/Tổng Vụ Từ Thiện: 2 chính thức ;2dự thính 
5/Tổng Vụ Thanh Niên: 2 chính thức ; 3 dự thính 
 
1/Chùa Bảo Vương, VIC: 3 chính thức ; 2 dự thính 
2/Tu Viện Quảng Đức, VIC:3chính thức ; 2  dự thính 
3/Chùa Giác Hoàng, VIC:  3 chính thức ; 2  dự thính 

119.  Sư Cô TN Tịnh Hiển  Chùa Long Quang, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
120.  Trương Đình Ngọc Yến Nguyên Như Chùa Long Quang, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
121.  Daniel Bishop Nguyên Thiện Chùa Long Quang, NSW Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
122.  Sư Cô TN Huệ Nhẫn  Chùa Liên Hoa, NSW Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
123.  Nguyễn Thinh Hảo Thuyền Mỹ Chùa Liên Hoa, NSW Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
124.  Nguyễn Thị Thu Anh Nguyên Nghĩa Chùa Liên Hoa, NSW Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
125.  Mr. La Văn Khôn Thiện Đức TX Thanh Lương, NSW Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
126.  Mr. Kha Văn Dũng Thiện Tài TX Thanh Lương, NSW Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
127.  Ms. Kha Kim Hoàng Ngọc Dương TX Thanh Lương, NSW Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
128.  Sư Cô TN An Thảo  TX Minh Đăng Quang Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
129.  Trần Kiều Oanh Chánh Hiện Chùa Pháp Quang, QLD Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
130.  Trần Huỳnh Thoại Điền Diệu Thiện Chùa Pháp Quang, QLD Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
131.  Bùi Chế Linh Thiện Quang Chùa Pháp Quang, QLD Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
132.  Văn Trọng Tiên Diệu Từ Chùa Pháp Quang, QLD Dự thính Nữ Ngủ lại 
133.  Đặng Đăng Dồn Tuệ Đăng Chùa Giác Nhiên, NZL Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
134.  Trần Vĩnh Chinh Nguyên Tường Chùa Giác Nhiên, NZL Đại biểu chính thức Nam Không ngủ lại 
135.  Ngô Thị Phúng Nguyên Hằng Chùa Giác Nhiên, NZL Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
136.  Nguyễn Hoàng Mai Diệu Hoàng Chùa Giác Nhiên, NZL Dự thính Nữ Không ngủ lại 
137.  Lê Thị Sinh Nguyên Quý Chùa Trí Đức, NZL Đại biểu chính thức Nữ Ngủ lại 
138.  Lê Văn Phương Nguyên Pháp Chùa Trí Đức, NZL Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 
139.  Ngô Thị Thiệp Quảng Thuận Chùa Trí Đức, NZL Đại biểu chính thức Nữ Không ngủ lại 
140.  Tiền Lạc Quan Minh Trọng Chùa Quốc Tế, Darwin Đại biểu chính thức Nam Ngủ lại 



4/Chùa Kim Cang, VIC:  3 chính thức ;  3dự thính 
5/Chùa Bảo Minh, VIC:  3 chính thức ; 1 dự thính 
6/Tu Viện Từ Ân, VIC:   3 chính thức ;   dự thính 
7/Chùa Huệ Quang, VIC: 3  chính thức ;   dự thính 
8/Chùa Diệu Âm, VIC: 3 chính thức; 1 dự thính  
9/Chùa Phật Quang, VIC: 3 chính thức; 
10/Chùa Bồ Đề, VIC: 3 chính thức ; 2  dự thính 
11/NPĐ An Lạc Hạnh, VIC:  3 chính thức ;  2 dự thính 
12/Chùa Pháp Vân, VIC:  3 chính thức ; 2  dự thính 
13/Tu Viện Vạn Hạnh:  3 chính thức ; 1dự thính 
14/Chùa Pháp Hoa, SA:  1 chính thức ;   dự thính 
15/Chùa Bắc Linh, SA:   2 chính thức ;   dự thính 
16/Chùa Quan Âm, SA:  2 chính thức ;   dự thính 
17/TV Minh Quang, SA:  3 chính thức ; 1  dự thính 
18/TV Minh Quang, WA: 3 chính thức ;4  dự thính 
19/Chùa Pháp Bảo, NSW:  3 chính thức ; 1 dự thính 
20/Thiền Lâm Pháp Bảo, NSW:  3 chính thức ;   dự thính 
21/Chùa Huyền Quang, NSW:  3 chính thức ;  2 dự thính 
22/TV Minh Quang, NSW:  3 chính thức ; 2  dự thính 
23/Chùa Minh Giác, NSW:  3 chính thức ; 2  dự thính 
24/Tu Viện Minh Giác, NSW:  1 chính thức ;   dự thính 
25/ Thiền Viện Vĩnh Đức, NSW:1chính thức 
26/TV Nguyên Thiều, NSW:   1 chính thức ;   dự thính 
27/Chùa Hưng Long, NSW:   2 chính thức ;   dự thính 
28/Chùa Long Quang, NSW: 3 chính thức ;   dự thính 
29/ Chùa Liên Hoa, NSW:3 chính thức 
30/TX Thanh Lương, NSW:  3 chính thức ;   dự thính 
31/ TX Minh Đăng Quang, NSW:1chính thức 
32/Chùa Pháp Quang, QLD:3 chính thức ;1 dự thính 
33/Chùa Giác Nhiên, NZL:  3 chính thức ; 1 dự thính 
34/Chùa Trí Đức, NZL:  3 chính thức  
35/Chùa Quốc Tế, Darwin:  1 chính thức  
36/ Chùa Thiên Ấn:1 chính thức 


